
Chuyên đề 4 - Hàm số mũ và lôgarit
1. Kiến thức trọng tâm
Lũy thừa và căn thức:
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- Biến đổi lôgarit trong điều kiện xác định:
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- Đổi cơ số trong điều kiện xác định:
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Đạo hàm: 
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Đạo hàm 
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2. Các bài toán

Bài toán 4.1: Thực hiện phép tính
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Bài toán 4.2: Đơn giản biểu thức trong điều kiện xác định:
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Hướng dẫn giải


[image: image78.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

44

4

4

111

..111

11

aaaa

Paaa

aaa

+-+

=+=-+=

++

 


[image: image79.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

11

22

33

11

33

11

112

11

aaaa

Qaaa

aaaa

-

-

--

=-=+--=

-+

 

Bài toán 4.3: Trục căn ở mẫu
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Bài toán 4.4: Không dùng máy, tính giá trị đúng:
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Bài toán 4.5: Tính gọn
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Bài toán 4.7: Cho 
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Bài toán 4.8: Cho số tự nhiên n lẻ, chứng minh:
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Bài toán 4.9: Tính:
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Bài toán 4.10: Rút gọn các biểu thức:
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Bài toán 4.12: Cho các số thực a, b, c thỏa mãn:
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Bài toán 4.13: Trong điều kiện có nghĩa, chứng minh:
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Bài toán 4.14: Trong điều kiện có nghĩa, chứng minh:
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Bài toán 4.15: Cho x, y, z, a là các số thực dương đôi một khác nhau và khác 1. Chứng minh:
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Bài toán 4.16: Cho các số thực a, b, c thỏa mãn 
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Bài toán 4.17: Trong khai triển nhị thức 
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Bài toán 4.18: Trong khai triển nhị thức 
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[image: image243.wmf]3

k

=

, theo giả thiết bằng 200 nên:


[image: image244.wmf](

)

31

7lg

2lg14

3

4lg4

6

7lg

20010lg1

4lg4

x

x

x

x

Cxxx

x

+

+

+

+

+

=Û=Û=

+

 


[image: image245.wmf]2

4

10

lg1

lg3lg40

lg4

10

x

x

xx

x

x

-

=

=

é

é

Û+-=ÛÛ

ê

ê

=-

=

ë

ë

 (Chọn).

Bài toán 4.19: Chứng minh các giới hạn:
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Bài toán 4.20: Tìm các giới hạn sau:
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Bài toán 4.21: Tìm các giới hạn sau:
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Bài toán 4.22: Tìm các giới hạn sau:
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Bài toán 4.23: Tìm các giới hạn sau:
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Bài toán 4.24: Tính các giới hạn sau:


a) 
[image: image274.wmf]1

11

lim

1ln

x

xx

®

æö

-

ç÷

-

èø

 
b) 
[image: image275.wmf](

)

cot

0

lim1

x

x

x

®

+

 

Hướng dẫn giải

a)

[image: image276.wmf](

)

11

11ln1

limlim

1ln1ln

xx

xx

xxxx

®®

-+

æö

-=

ç÷

--

èø

 


[image: image277.wmf](

)

(

)

(

)

11

1

1

ln1'

limlim

1

1ln'

ln

xx

xx

x

x

xx

x

x

®®

-

-+

==

-

-

+

 


[image: image278.wmf](

)

(

)

111

1'

111

limlimlim

ln1ln1'ln22

xxx

x

x

xxxxxx

®®®

-

--

====-

+-+-+

 

b)
Ta có: 
[image: image279.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

0000

1

ln1'

ln1

1

limcotln1limlimlim1

tantan'tan1

xxxx

x

x

x

xx

xxx

®®®®

+

+

+

+====

+

 

nên 
[image: image280.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

0

limcotln1

cot

cotln1

00

lim1lim

x

xx

x

xx

xx

xeee

®

+

+

®®

+===

 

Bài toán 4.25: Tìm các giới hạn sau:
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Bài toán 4.26: Tính giới hạn sau:
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Bài toán 4.27: Tìm đạo hàm của hàm số sau:
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Bài toán 4.28: Tìm đạo hàm của các hàm số sau:
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Bài toán 4.29: Chứng minh:
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Bài toán 4.30: Tìm đạo hàm cấp n của hàm số
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Bài toán 4.31: Tìm khoảng đơn điệu và cực trị hàm số:
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Bài toán 4.32: Tìm khoảng đơn điệu và cực trị hàm số:
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Bài toán 4.33: Cho a, b, c là các sự thực dương. Chứng minh hàm số
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Bài toán 4.34: So sánh các số:
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Bài toán 4.35: So sánh các số:
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Bài toán 4.36: Hãy so sánh các số:
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Bài toán 4.37: Hãy so sánh các số:


a) 
[image: image422.wmf]89

log27log25

>

 
b) 
[image: image423.wmf]49

log9log25

>

 

Hướng dẫn giải

a)

[image: image424.wmf]889

log27log25log25

>>

 

b)

[image: image425.wmf]4289

log9log3log27log25

==>

 

Bài toán 4.38:
a)
So sánh hai số 
[image: image426.wmf]1231000

123...1000

++++

 và 
[image: image427.wmf]2

2

2

2

2

 
b)
Chứng minh với n số 2, 
[image: image428.wmf]6

n

>

 thì 
[image: image429.wmf]2

2222...2

2222...2

>

N


Hướng dẫn giải

a)
Ta thấy rằng 
[image: image430.wmf]2

24

2216

222

222

==

 

Mà 
[image: image431.wmf]106

210241000,264

=>=

 


[image: image432.wmf]16106

22.264000

Þ=>

 nên 
[image: image433.wmf]2

2

2

264000

22

>

 

Mặt khác: 
[image: image434.wmf]223100010001001

123...10001000.10001000

++++<=



[image: image435.wmf](

)

1001

101001064000

222

<=<

 

Từ đó suy ra 
[image: image436.wmf]2

2

2

22231000

2123...1000

>++++

 

b)
Ta chứng minh quy nạp 
[image: image437.wmf]2

2,6

n

nn

-

>"³

 

Với n số 2, đặt 
[image: image438.wmf]2

222...2

2,222...2

n

nn

ab

==

N

 

Ta có 
[image: image439.wmf]4

222...2102

nn

<<

 nên


[image: image440.wmf](

)

4

45

2

44.22

222

n

nn

nn

n

b

<=<

 

Và mặt khác 
[image: image441.wmf]22

2221

2

528.2220

n

nn

n

an

-

-+

-

->->->

N

 

Nên 
[image: image442.wmf]2

5

22

22

a

n

n

nn

ab

-

=>>

. Ta có đpcm.

Bài toán 4.39: Chứng minh:
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b) 
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Hướng dẫn
a)
Viết bình phương đủ trong căn thức hay đặt ẩn phụ VT rồi bình phương. Kết quả 
[image: image657.wmf]4234232
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b)
Viết lập phương đủ trong căn thức hay đặt ẩn phụ VT rồi lập phương. Kết quả 
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Bài tập 4.4: Trong khai triển nhị thức: 
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Hướng dẫn

Dùng nhị thức Niutơn: 
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Kết quả 
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Bài tập 4.5:

a) Tính 
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Hướng dẫn

a)
Đưa về cơ số 3. Kết quả 
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b)
Đưa về cơ số e. Kết quả 
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Bài tập 4.6: Trong điều kiện có nghĩa, chứng minh:

a)
Nếu 
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b)
Nếu 
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 hoặc biến đổi tương đương điều cần chứng minh.

b)
Đưa về cơ số 2: 
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Bài tập 4.7: Tìm các giới hạn sau:


a) 
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b) 
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Hướng dẫn

a)
Chia tử và mẫu thức cho x. Kết quả 
[image: image677.wmf]4
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b)
Thêm bớt 1 trên tử thức rồi chia tử và mẫu thức cho x. Kết quả 
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Bài tập 4.8: Tìm đạo hàm của các hàm số sau:
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Hướng dẫn

a)
Kết quả 
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b)
Kết quả 
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Bài tập 4.9: Cho f liên tục trên 
[image: image683.wmf]¡
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Dùng định nghĩa và kẹp giới hạn. Kết quả 
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Bài tập 4.10: So sánh các số:


a) 
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Hướng dẫn

a)
So trung gian. Kết quả 
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b)
Kết quả 
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Bài tập 4.11:
a)
Không dùng bảng số và máy tính, hãy so sánh:
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b)
Cho 3 số không âm x, y, z thỏa mãn 
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Hướng dẫn
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Đặt 
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Suy ra 
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Dùng bất đẳng thức AM-GM.
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